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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIM BÔI 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Số: 10/2023/QĐ-TA 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Kim Bôi, ngày 28  tháng 3  năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa trường giáo dưỡng  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÒA BÌNH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán chủ trì phiên họp : Bà Bùi Thị Mai Linh  

2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Anh Phương  

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình tiến hành mở phiên họp xử lý hành chính tại Tòa án thụ 

lý số 10/2023/XLHC-ST ngày 15/3/2023 về việc: Đề nghị xem xét, quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo Quyết định 

mở phiên họp số: 10/2023/QĐ-TA ngày 20 tháng 3 năm 2023 đối với: 

Quách Thế A. Sinh ngày 30/6/2009 

Nơi ĐKTT: xóm Gò Cha, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.  

Trình độ văn hóa: 08/12; Nghề nghiệp: Học sinh  

Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không 

Con ông: Quách Văn Lương, sinh năm 1984. 

Con bà: Bùi Thị Lan, sinh năm 1990 

Cùng ĐKHKTT: xóm Gò Cha, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình.  

Tiền án, Tiền sự: Không. 

Quách Thế A có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: ông Quách Đình Lợi – Cán bộ Đội cảnh sát 

điều tra tội phạm về Hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường Công an huyện Kim 

Bôi  

2. Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi : Bà Bùi Thanh Lương 

- Kiểm sát viên. 

3. Người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: 

ông Nguyễn Hữu Doan – Trợ giúp viên pháp lý thuộc trung tâm trợ giúp pháp 

lý nhà nước tỉnh Hòa Bình. 

4. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị: bà Bùi Thị Lan, sinh 

năm 1990. Nơi ĐKTT: xóm Gò Cha, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình. 
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NHẬN THẤY: 

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính thụ lý số 

10/2023/XLHC-ST ngày 15/3/2023 xác định Quách Thế A là người từ đủ 12  

tuổi đến dưới 14 tuổi có hành vi vi phạm như sau: 

Ngày 30/12/2022, Quách Thế A có hành vi dùng điếu cầy đập liên tiếp 02 

(hai) cái trúng đầu và dùng chân đạp 01 (một) cái trúng miệng của Bùi Tiến Đạt, 

sinh năm 2007, trú tại: xóm Cóc Lẫm, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 

Bình. Hành vi của Quách Thế A có tính chất côn đồ, quyết liệt, sau khi thực hiện 

có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Hành vi của Quách Thế A có dấu hiệu của 

tội “Giết người” được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.  

Từ hành vi nêu trên Công an huyện Kim Bôi đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và tại Đề nghị số 12/ĐN-

CAHKB ngày 15/3/2023 Công an huyện Kim Bôi đề nghị Tòa án nhân dân 

huyện Kim Bôi áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

đối với Quách Thế A 

Tại phiên họp: 

Đại diện công an huyện Kim Bôi giữ nguyên ý kiến đề nghị Tòa án nhân 

dân huyện Kim Bôi áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng đối với Quách Thế A. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi tham gia phiên họp phát 

biểu quan điểm: 

Về việc tuân theo pháp luật: Tòa án đã tuân theo đúng quy định của Pháp 

lệnh trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

tại Tòa án nhân dân về việc thụ lý hồ sơ, ra quyết định mở phiên họp và trình tự, 

thủ tục tiến hành phiên họp đảm bảo cho người tham gia phiên họp thực hiện 

quyền và nghĩa vụ theo quy định. 

Về nội dung: Căn cứ vào ý kiến đề nghị của Công an huyện Kim Bôi, các 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và diễn biến phiên họp. Đề nghị Tòa án nhân 

dân huyện Kim Bôi chấp nhận đề nghị của Công an huyện Kim Bôi về việc áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Quách Thế A để đưa vào vào trường 

giáo dưỡng thời gian từ 12-15 tháng. 

Người bị đề nghị Quách Thế A trình bày tại phiên họp: Bản thân đã có 

hành vi vi phạm pháp luật như trên và nhận thức được hành vi của mình là 

sai, nay Quách Thế A đồng ý đi Trường giáo dưỡng. 

Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị, bà Bùi Thị Lan, trình 

bày: Gia đình thừa nhận Quách Thế A có các hành vi vi phạm như Công an 

đã nêu. Gia đình và chính quyền địa phương đã khuyên can, giáo dục nhưng 

Quách Thế A không thay đổi mà lại thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nay 

gia đình đồng ý để Tòa án xem xét đưa Quách Thế A vào Trường Giáo 
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dưỡng để học tập và lao động để trở thành người có ích cho xã hội. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị trình bày 

quan điểm: Nhất trí với đề nghị của cơ quan đề nghị về việc áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Quách Thế A. Tuy 

nhiên, do cháu Quách Thế A còn nhỏ nên đề nghị áp dụng thời hạn đưa vào 

trường giáo dưỡng đối với Quách Thế A là 12 tháng. 

Sau khi xem xét hồ sơ, trên cơ sở ý kiến của cơ quan đề nghị là Công an  

huyện Kim Bôi; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bôi và 

người bị đề nghị. 

XÉT THẤY: 
 

Về đối tượng áp dụng: Quách Thế A chưa có tiền án tiền sự, là người từ 

đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm 

đặc biệt nghiêm trọng do cố ý. Do đó, Quách Thế A thuộc đối tượng bị đề nghị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng theo khoản 1 

Điều 92 của Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

Về thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục lập hồ sơ và các tài liệu có tại hồ sơ phù hợp với quy định tại 

điểm d khoản 2 Điều 6; Điều 99 Luật xử lý vi phạm Hành chính; Điều 13 Nghị 

định 140/2021/NĐ- CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục 

bắt buộc. 

 Xét tính chất, mức độ hành vi vi phạm của Quách Thế A: Quách Thế A là 

người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có thể nhận thức được hành vi dùng 

điếu cày là hung khí nguy hiểm đánh vào vùng đầu, miệng là những vùng trọng 

yếu có thể gây thiệt hại về sức khỏe tính mạng của Bùi Tiến Đạt nhưng vẫn cố ý 

thực hiện. Hành vi của Quách Thế A có dấu hiệu của tội “giết người” được quy 

định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên tại thời điểm thực hiện 

hành vi phạm tội Quách Thế A vừa tròn 13 tuổi 06 tháng nên không đủ điều kiện 

để truy cứu trách nhiệm hình sự .Từ những nhận định trên, Tòa án nhân dân 

huyện Kim Bôi xét thấy, cần chấp nhận đề nghị của Công an huyện Kim Bôi về 

việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Quách Thế A để giáo dục, cảm hóa và định hướng nghề nghiệp cho tương lai. 

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của người bị đề nghị: Về 

nhân thân Quách Thế A chưa có tiền án tiền sự, không có các tình tiết tăng nặng 

quy định tại Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính. Trong quá trình lập hồ sơ 

Quách Thế A tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, đây là tình tiết giảm nhẹ 

được quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính. Cần xem xét 

khi quyết định thời hạn áp dụng được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Luật 

xử lý vi phạm hành chính.  

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ các Điều 6, Điều 91, Điều 92, Điều 99, Điều 100, Điều 105, Điều 

136 Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); 

Căn cứ Điều 13 Nghị định 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính 

phủ, quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; 

Căn cứ các khoản các Điều 3, 7, 8, 9, 11 và 16 của Pháp lệnh số 

09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về 

trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

tại Tòa án nhân dân; 

Căn cứ Điều 9 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của  

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn thi hành một số 

quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính tại Tòa án nhân dân. 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Quách Thế A. 

2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 12 (mười hai) tháng kể từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa vào trường 

giáo dưỡng.   

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại quyết định này trong hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được quyết định này, Viện kiểm sát có quyền kháng 

nghị quyết định này trong hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố 

quyết định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.  

5. Công an huyện Kim Bôi, Công an huyện Kim Bôi, Trường giáo dưỡng 

số 2 có trách nhiệm thi hành quyết định này.  

  Nơi nhận: 
 

   - TAND tỉnh Hòa Bình; 

- VKSND huyện Kim Bôi;  

- Công an huyện Hòa Bình;  

- Trường giáo dưỡng số 2;  

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ.  

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Bùi Thị Mai Linh 

 


